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               Thành Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa ông: Trương Thanh Toàn. 

- Các vị Hội thẩm nhân dân: 

- Ông Lê Việt Hồng. 

- Bà Lê Kim Thùy. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Viết Hạnh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiên Hải tỉnh tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Nhã Phi - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 18 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kiên Hải, 

tỉnh Kiên Giang T hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

18/2022/TLST-HS ngày 04 tháng 10 năm 2022. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 19/2022/QĐXXST – HS ngày 07/10/2022 đối với các bị cáo: 

 Họ và tên: Tôn Thất Q, Sinh năm 1998; Giới tính: Nam; Nơi ĐKTT: ấp 4, thị 

trấn Gành H, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; Chỗ ở hiện nay: ấp 4, thị trấn Gành H, 

huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; Quốc tịch: Việt Nam; Dân Tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Trình độ văn hoá: 5/12; Nghề nghiệp: Làm thuê. Con ông: Tôn Thất D và bà 

Nguyễn Thị L; Anh chị em ruột có 03 người, lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh 

năm 2005: Tiền án: Chưa; Tiền sự: Vào ngày 18/01/2019 bị Tòa án nhân dân huyện 

Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc với thời hạn 12 tháng kể từ ngày 21/12/2018 đến ngày 23/9/2019 đã 

chấp hành xong' Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/7/2022 cho đến nay. 

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 21 giờ, ngày 05/02/2021 ông Lê Ngọc S cùng với Phạm Văn Th, 

Phạm Út Đ, Lê Ngọc D1 tổ chức uống rượu bia tại trước cửa nhà của Lê Ngọc S 
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thuộc tổ 04, ấp Bãi Ng, xã An S, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Trong lúc uống 

rượu bia có sử dụng thùng loa hát Karaoke gây Tg ồn, lúc này Chu Văn Tr sau khi 

uống rượu bia về thấy nhà S đang uống rượu bia và hát Karaoke, sợ mẹ Tr và một số 

người lớn tuổi ở khu vực đó không ngủ được, nên Tr đi qua nhà S vặn nhỏ thùng loa 

và yêu cầu nhóm của S hát đến 22 giờ 30 phút thì nghỉ, thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi 

nhau. Tr hỏi “giờ muốn sao” Th nói “Tr mày muốn chơi hay gì” Tr nói lại “muốn 

chơi thì chơi sợ gì”. Nói xong Tr bỏ đi ra ngoài điện thoại cho Phan Văn Nh nói là 

“tao đụng chuyện rồi, lên giúp tao”, Nh sau khi nghe máy tưởng Tr bị đánh. Lúc này 

Nh đang ngồi uống rượu bia cùng với Lý Thanh L1, Võ Phúc H, Tôn Thất Q, Huỳnh 

Quốc T nên Nh kêu L1, H, Q, T đi lại nhà Tr coi có chuyện gì. Nghe Nh nói vậy cả 

nhóm tưởng Tr bị đánh nên cùng nhau đi kiếm Tr. 

Khi đến đường hẻm lên nhà Tr chỗ sân banh thì cả nhóm gặp Tr, nghe Tr kể lại 

sự việc và chỉ nhà của S, rồi rủ cả nhóm đi đánh nhau với nhóm của S thì cả nhóm 

đồng ý. Nh, L1, Tr, Hậu mỗi người cầm 02 vỏ chai thủy tinh, T cầm 01 vỏ chai thủy 

tinh, Q cầm một tấm ván gỗ rồi cả nhóm chạy đến nhà của S.  

Đến nhà S thấy Phạm Út Đ, Phạm Văn Th, Lê Ngọc D1 đang ngồi uống rượu 

bia và hát Karaoke, Nh cầm 02 vỏ chai chạy vào đánh Lê Ngọc D và ném chai thủy 

tinh vào nhóm S đang ngồi. Thấy vậy S chạy đến cãi nhau với Nh, thì hai bên xảy ra 

xô sát đánh nhau bằng tay không. Lúc này, Lê Ngọc D (con của S) chạy vào nhà lấy 

01 cây gỗ tròn chạy ra đánh 01 cái trúng vào đầu của Nh, Nh lượm lấy 01 cây gỗ rượt 

theo đánh Th nhưng không trúng, nên Nh dùng cây gỗ ném trúng vào hông trái của 

Th, Th chụp khúc cây gỗ đánh trúng vào đầu Nh 01 cái, Nh bỏ chạy ra ngoài. Trong 

lúc Nh đang đánh nhau với nhóm của S thì Tr, H, L1, T đứng bên ngoài dùng vỏ chai 

thủy tinh và đá ném về phía nhóm của S.  

Thấy Nh bị thương ở vùng đầu nên Tr cầm 01 cái bàn nhựa màu đỏ xông đến 

quơ về hướng của Th, S, D1. Còn Q thì cầm tấm ván gỗ xông vào đánh nhóm S, Th, 

D1. Trong lúc đánh nhau Q la lên thì H, L1, T bên ngoài tiếp tục dùng gạch đá ném 

về phía nhóm của S, Th, D1. 

Sau khi kéo được Nh ra ngoài, thì Nh tiếp tục lượm 01 khúc cây gỗ đầu cây bị 

gãy có mũi nhọn xông đến rượt đánh Th, S  đánh trúng vào đầu và tay S làm rớt cây 

gỗ xuống đất, S cầm lấy cây xà gồ bằng kim loại đánh lại trúng đầu của Nh 01 cái 

làm Nh té ngã trúng cái khạp bằng sành ngoài sân làm bể khạp.  

Thấy Nh bị đánh té xuống đất, Tr liền cầm 01 khúc cây gỗ tròn dài đánh S, D1, 

Th và đánh trúng 01 cái vào đầu của S, Q thấy 01 cây dao đang để gần đó nên chụp 
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lấy chém về nhóm S, Th, D1 nhưng không trúng. Do sợ bị đánh D1 chụp lấy cây xà 

beng cầm trên tay, bên ngoài Hậu, T vẫn tiếp tục dùng đá, ống kim loại ném về nhóm 

của S. Thấy vậy nhóm của S vào nhà đóng cửa lại, sau đó Nh được đưa đi cấp cứu. 

Trong lúc đánh nhau Th bị ném trúng vào cằm một cái, Phạm Út Đ đứng ở cửa 

nhà S thì bị đâm trúng một cái vào bên hông phải không rõ ai đâm và bị ném trúng 

vào đầu 01 cái gây thương tích. 

Các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cụ thể: Chu Văn Tr 

xuất phát từ mâu thuẫn cự cãi về việc Lê Ngọc S tổ chức uống rượu bia và hát 

Karaoke tại nhà gây Tg ồn, nên Tr điện thoại cho Phan Văn Nh và một số người khác 

đến đánh nhau với nhóm của S; Phan Văn Nh, Lý Thanh L1, Tôn Thất Q, Võ Phúc H, 

Huỳnh Quốc T thừa nhận biết rõ đi đánh nhau với nhóm của S nên tham gia cùng Nh 

và Tr. Lê Ngọc D, Lê Ngọc S thừa nhận có hành vi dùng hung khí đánh Nh gây 

thương tích và bị nhóm của Tr và Nh xông vào nhà đánh và dùng chai thủy tinh, 

gạch, đá, cây gỗ đánh ném gây thương tích cho S và Đ. 

* Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 144/KL-PY ngày 

31/3/2021 của Tr tâm pháp y - Sở Y tế tỉnh Kiên Giang kết luận Phan Văn Nh có 

các dấu vết như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Sẹo phần mềm vùng trán - đỉnh trán, trán - thái D1 - đỉnh trái, thái D1 phải, 

chẩm phải, hông lưng trái và thắt lưng trái. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 14% (mười bốn 

phần trăm). 

3. Vật gây thương tích: 

- Thương tích vùng trán - đỉnh trán, trán - thái D1 - đỉnh trái, thái D1 phải, 

chẩm phải và vùng thắt lưng trái do vật tày có cạnh gây nên. 

- Thương tích vùng lưng trái do vật có cạnh sắc gây nên. 

4. Về thẩm mỹ và chức năng bộ phận cơ thể: 

- Về thẩm mỹ: Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích (kèm 

theo Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ y tế - Quy định tỷ lệ tổn 

thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần) không có 

quy định về tổn thương cơ thể gây ảnh hưởng thẩm mỹ do thương tích gây nên. 
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- Về chức năng bộ phận cơ thể: Thương tích không gây hạn chế chức năng bộ 

phận cơ thể. 

* Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 149/KL-PY ngày 

08/4/2021 của Tr tâm pháp y - Sở Y tế tỉnh Kiên Giang kết luận Lê Ngọc S có 

các dấu vết như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Sẹo phần mềm vùng trán giữa (vết 2) và cánh tay trái. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 04% (bốn phần 

trăm). 

3. Vật gây thương tích: Vật tày có cạnh. 

4. Về thẩm mỹ và chức năng bộ phận cơ thể: 

- Về thẩm mỹ: Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích (kèm 

theo Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ y tế - Quy định tỷ lệ tổn 

thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần) không có 

quy định về tổn thương cơ thể gây ảnh hưởng thẩm mỹ do thương tích gây nên. 

- Về chức năng bộ phận cơ thể: Thương tích không gây hạn chế chức năng bộ 

phận cơ thể. 

* Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 149/KL-PY ngày 

08/4/2021 của Tr tâm pháp y - Sở Y tế tỉnh Kiên Giang kết luận Phạm Út Đ có 

các dấu vết như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

Sẹo phần mềm vùng trán phải, trán trái và hông ngực phải. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 04% (bốn phần 

trăm). 

3. Vật gây thương tích: Vật có cạnh sắc. 

4. Về thẩm mỹ và chức năng bộ phận cơ thể: 

- Về thẩm mỹ: Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích (kèm 

theo Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ y tế - Quy định tỷ lệ tổn 

thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần) không có 

quy định về tổn thương cơ thể gây ảnh hưởng thẩm mỹ do thương tích gây nên. 
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- Về chức năng bộ phận cơ thể: Thương tích không gây hạn chế chức năng bộ 

phận cơ thể. 

Vật chứng trong vụ án: 01 (một) cái bàn làm bằng nhựa màu đỏ đã qua sử dụng 

có vết bị đập bể, có chiều dài 64cm, chiều rộng 45cm, chiều cao 50cm, vết bị đập bể 

có chiều dài 23cm, rộng 11cm; 01 (một) cái ghế làm bằng nhựa màu đỏ bị gãy một 

chân ghế, mặt ghế bị gãy, chiều cao ghế 56cm, chiều rộng ghế 50cm; 01 (một) cây xà 

beng làm bằng sắt (kim loại) phi 16, dài 76cm;rộng 3,4cm (xà beng dùng nhổ đinh); 

01 (một) cây xà beng làm bằng sắt (kim loại) phi 12, dài 61cm, rộng 3,4cm (xà beng 

dùng nhổ đinh); 01 cây dao cán dao làm bằng nhựa màu đen, lưỡi dao làm bằng kim 

loại màu trắng, lưỡi dao sắc, mũi dao nhọn đã qua sử dụng. Dao có chiều dài 33,5cm, 

lưỡi dao dài 22cm, rộng 04cm, cán dao dài 11,5cm; 01 (một) cây dao cán bằng gỗ, 

lưỡi dao làm bằng kim loại, lưỡi dao đang trong tình trạng rỉ sét. Dao có chiều dài 

33,5cm, lưỡi dao dài 23cm, rộng 04cm, cán dao dài 10,5cm; 01 (một) khúc gỗ tròn bị 

gãy xéo, có chiều dài 49,2cm, rộng 03cm, đường kính 03cm; 01 (một) khúc gỗ tròn bị 

gãy xéo, có chiều dài 84,5cm, rộng 03cm, đường kính 03cm; 01 (một) miếng gỗ dài 

82cm, rộng 08cm, dầy 03cm; 01 (một) khúc kẽm có chiều dài 80cm, rộng 06cm, cao 

03cm; 01 (một) khúc kẽm có chiều dài 88,5cm, rộng 06cm, cao 03cm; 14 (mười bốn) 

miếng gạch lót nền màu xanh đa góc cạnh, miếng nhỏ nhất có chiều dài 09cm, rộng 

07cm, dầy 0,9cm; miếng lớn nhất có chiều dài 30cm, rộng 20cm, dầy 0,9cm; 01 

(một) cục gạch ống có chiều dài 18cm, chiều rộng 7,5cm, chiều cao 7,5cm, bị bể một 

phần góc vuông ở một đầu; 01 (một) cục gạch đổ bằng bê tông đa góc cạnh có chiều 

dài 15cm, chiều cao 07cm; 01 (một) cục đá đa góc cạnh có chiều dài 15cm, rộng 

11cm, cao 07cm. 

Tại bản cáo trạng số: 20/CT-VKS-KH ngày 04/10/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Kiên Hải đã truy tố bị bị cáo Tôn Thất Q về tội “ Cố ý gây thương 

tích” theo quy định tại điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a, 

i khoản 1 Điều 134, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 và Điều 17 Bộ luật 

hình sự; Đề nghị Xử phạt bị cáo Tôn Thất Q mức hình phạt từ 06 đến 09 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Đã được giải quyết xong tại bản án 

số 13/2022/HS-ST ngày 10/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên 

Giang. 

Những người làm chứng vắng mặt nhưng những lời khai của họ có trong hồ sơ 

vụ án phù hợp với diễn biến phiên tòa, lời khai của bị cáo, bị hại.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Kiên 

Hải, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiên Hải, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, không có ý 

kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố 

tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]  Khoảng 21 giờ, ngày 05/02/2021 tại nhà bị ông Lê Ngọc S thuộc tổ 4, ấp 

Bãi Ng, xã An S, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang giữa Chu Văn Tr với nhóm của Lê 

Ngọc S, Phạm Út Đ, Phạm Văn Th, Lê Ngọc D xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhau. Tr điện 

thoại cho Phan văn Nh, Nh rủ Võ Phúc H, Huỳnh Quốc T, Tôn Thất Q, Lý Thanh L1 

đi đến gặp Tr. Sau khi gặp Tr cả nhóm kéo đến nhà S để đánh nhau với nhóm của S. 

Trong lúc đánh nhau nhóm của Tr dùng vỏ chai thủy tinh, gạch, đá, cây đánh và ném 

vào nhóm của S. Nhóm của S dùng cây gỗ, xà gồ bằng kim loại đánh nhóm của Tr. 

Trong đó bị cáo Tôn Thất Q dùng tấm ván đánh nhiều cái vào người ông S. Hậu quả 

Phan Văn Nh bị nhóm của S đánh gây tổn thương tỷ lệ thương tật là 14%; Lê Ngọc S 

bị tổn thương tỷ lệ thương tật là 04%. 

 Xét hành vi và lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa đã phù hợp với nội dung 

cáo trạng, cũng như lời khai tại Cơ quan điều tra và lời trình bày của những người 

làm chứng. Từ những căn cứ trên có đủ cơ sở kết luận bị cáo Tôn Thất Q phạm tội 

"Cố ý gây thương tích" theo điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình Sự như bản cáo 

trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.  

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Tôn Thất Q là nguy hiểm cho xã hội, bị 

cáo thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp, bị cáo không có mâu thuẫn gì với ông 

Lê Ngọc S, Lê Ngọc D chỉ vì nghe lời của Chu Văn Tr mà  bị cáo đã  đến nhà Lê 

Ngọc S dùng tấm ván gỗ, cây dao bằng kim loại, ném vào nhà của bị cáo Lê Ngọc S 

gây lên thương tích cho Lê Ngọc S là 04% thương tật. Hành vi phạm tội của các bị 

cáo thể hiện tính chất côn đồ, ý thức xem thường pháp luật, xem thường tính mạng, 

sức khỏe của người khác. Do đó cũng cần thiết xử lý các bị cáo một mức án nghiêm, 

mới đủ sức răn đe và ngăn ngừa chung. 

[4] Về tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét thấy trong quá trình điều tra 

cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, 

bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo ra đầu thú được quy 

định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 
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[5] Về trách nhiệm dân sự và  xử lý vật chứng: Đã được giải quyết xong tại bản 

án hình sự Sơ thẩm số 13/2022/HS-ST ngày 10/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện 

Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. 

[6] Còn các bị cáo Lê Ngọc S, Lê Ngọc D, Phan Văn Nh, Chu Văn Tr, Lý 

Thanh L1, Võ Phúc H, Huỳnh Quốc T đã xét xử xong tại Bản án số 13/2022/HSST 

ngày 10/5/2022 của Tòa  án nhân dân huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. 

[7] Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị 

cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Tôn Thất Q phạm tội "Cố ý gây thương tích".  

- Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 134, các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 17, Điều 38 và Điều 58 Bộ luật hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Tôn Thất Q 06 (Sáu) tháng tù. Thời điểm chấp hành hình phạt 

tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 18/7/2022. 

2. Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Đã được giải quyết xong tại bản 

án hình sự Sơ thẩm số 13/2022/HS-ST ngày 10/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện 

Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. 

 3. Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

                                                              T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

 Nơi nhận:                                                          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Toà án tỉnh Kiên Giang; 

- VKSND huyện Kiên Hải; 

- Nhà tạm giữ - CA Kiên Hải.;  

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án;        

 

 

 

                                                                                       Trương Thanh Toàn  


